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Nhà nước: 0% SL CĐ 0

Phân tích kỹ thuật

VOC UPCOM

1,340 0.2

Vốn hóa 

tỷ

GTGD 

tỷ/ngày

Dầu thực vật Việt Nam
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Thực Phẩm Và Đồ Uống

19.4 0.6 9.1% 0

ĐC: 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tân Định, 

Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam11.0 2.4 /5
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P/E P/B Giá 1Y Hi/Lo TCRating NĐTNN %

20.2
--

11.1

Năm - VNDbn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2029 Ng. chốt Năm Cổ tức Đợt

122 122 122 122 122 17/06/2025 2024 10% Cả năm

8.2 23.8 -47.6 1.8 37.8 19/06/2024 2023 12% Cả năm

1,926 948 -375 10,711 426 16/03/2023 2022 100% Đợt 1

0.9 1.8 1.6 1.0 0.9 09/10/2023 2022 30% Đợt 2

17,897 12,555 10,934 18,591 17,770 09/08/2022 2021 12% Cả năm

94.8 162.3 -18.1 -7.1 -44.0 16/12/2021 2020 12% Cả năm

11% 6% -3% 73% 2% 18/05/2020 2019 12% Đợt 1

3% 4% -8% -13% 1%

0% 0% -12% -19% -9%

9% 8% -3% 155% 12%

1.0 0.7 0.9 0.4 0.2

-0.1 -0.2 0.3 -0.3 -0.1

30.1 19.3 73.2 0.2 0.2

0.6 0.1 -20.1 -15.3

8.5 12.4 -1.9 -1.7 -0.2

41 55 46 76 69

21 38 65 102 51

0% 0% 0% 0% 0%

2,598 1,496 1,613 844 419

-42% 8% -48% -50%

32 18 -182 -157 -39

235 115 -46 1,305 52

-51% - - -96%

460 395 117 789 185

290 159 244 105 52

142 157 469 67 48

2,627 1,789 1,992 2,323 2,225

268 150 513 1 1

9 8 7 6 5

276 158 520 7 6

448 260 660 59 61

2,180 1,529 1,332 2,264 2,164

521 504 360 1,770 1,671

393 185 -437 1,812 123

Công ty con Peers Vốn hóa PB ROE BiênLNR Vay/VSH Div.Yld%

(27%)  Dầu Thực vật Tường An VOC 1,340 0.6 3% 12% 0.0 9%

(51%) CT Cổ Phần Bao Bì Dầu Thực VậtTop 100 34,332 2.1 14% 23% 1.5 0%

(49%)  Kido - Nhà Bè Ngành 14,490 2.2 21% 30% 0.5 0%

(24%)  Calofic MCH 203,360 11.3 46% 22% 0.8 3%

VNM 141,490 4.1 26% 14% 0.5 4%

MSN 114,950 3.3 13% 8% 1.9 0%

SBT 20,523 1.9 8% 3% 1.9 0%

Phân tích tài chính
Giải thích các chỉ tiêu tài chính

VOC UPCOM Vốn hóa 

tỷ

GTGD 

tỷ/ngày

29/01/2026 01:21 AM

Dầu thực vật Việt Nam 1,340 0.2

TCT Dầu Thực vật Việt Nam (VOC), tiền thân là Cty Dầu Thực vật Miền Nam, được thành lập vào năm 1975. Cty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất dầu thực vật và cung 

cấp dịch vụ cảng biển, cho thuê văn phòng và kho bãi. VOC chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2014. Mỗi năm, nhà máy của VOC có thể sản 

xuất 130.000 tấn dầu tinh luyện các loại, 120.000 tấn dầu thành phẩm. Đặc biệt, nhà máy sở hữu công nghệ sản xuất dầu mè chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xuất khẩu 

của thị trường Nhật Bản với công suất đạt 4.000 tấn/năm.

2.4 /5

Thực Phẩm Và Đồ Uống

19.4 0.6 11.0 0 Ngày cập nhật :22/04/2022

SL Cổ phiếu (tr)

PE

PB

EV/EBITDA

ROE

EPS (đ/cp)

BVPS (đ/cp)

2028

Vị thế doanh nghiệp

Biên LN hoạt động Mỗi năm, nhà máy của VOC có thể sản 

xuất 130.000 tấn dầu tinh luyện các loại, 

120.000 tấn dầu thành phẩm. Đặc biệt, nhà 

máy sở hữu công nghệ sản xuất dầu mè 

chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xuất khẩu 

của thị trường Nhật Bản với công suất đạt 

4.000 tấn/năm. Bên cạnh đó, VOC đã xây 

dựng hệ thống kho chứa gần 8.000 m2 và 

bồn chứa chất lỏng 22.300 m2. Hiện VOC 

có hơn 450.000 điểm bán ngành hàng khô, 

120.000 điểm bán ngành lạnh và ngành 

thực phẩm tươi. Cty đã khai thác 4 cầu tàu 

hiện đại cùng kho bãi quy mô tại Cảng Nhà 

Bè với khả năng tiếp nhận tàu hàng có 

trọng tải 20.000DWT, tàu dầu có trọng tải 

5.000 tấn.

Biên LN ròng

Doanh thu/Tài sản

(Vay - Tiền)/VCSH

EBITDA

Vay NH/Vay DH

EBIT/Lãi vay

Vay/EBITDA

Tổng tài sản

Vay ngắn hạn

Vay dài hạn

Tổng vay

Tổng nợ

Ngày phải thu

Ngày tồn kho

Vốn CSH

Lợi nhuận sau thuế

% tăng trưởng

Tiền & ĐT NH

Khác (2.1%)

Cân đối vốn TDH

Free CashFlow

Cổ đông lớn

VOC

CTCP TĐ KIDO (87.3%)

Lê Trịnh Bá (5.7%)

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (4.9%)

Biên LN gộp

Phải thu KH

Hàng tồn kho

Capex/TSCĐ

Doanh thu thuần

% tăng trưởng

25.2

16.7

22.2

28.4
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11.1 Năm TL 2015 SL NV 55

2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1 2024Q2 2024Q3 2024Q4 2025Q1 2025Q3 Tên & chức vụ Sở hữu

Thông số cơ bản Trần Kim Thành (CTTV HĐQT) 0.0%

-23% 3% 5% -7% -1% 3% 2% 1% 4% Trần Lệ Nguyên (TV HĐQT) 0.0%

-26% -13% -10% -32% -15% -11% -3% -6% -3% Trần Tiến Hoàng (Tổng Giám đốc) 0.0%

-16% 15% 117% 18% 14% 14% 10% 5% 8% Nguyễn Thị Xuân Liễu (TV HĐQT) 0.0%

52% 54% 73% 2% 6% 6% 2% 2% 3% Hồ Minh Sơn (KT trưởng) 0.0%

-0.2 -0.5 -0.3 -0.4 -0.3 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 Huỳnh Ngọc Nữ Phương Nga (Ban KS)0.0%

0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Nguyễn Thị Ngọc Chi (Ban KS) 0.0%

0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 Bùi Thanh Tùng (PTổng Giám đốc) 0.0%

-245.5 -25.0 Nguyễn Mai Thi (TBan KS) 0.0%

-0.2 -0.4 -1.6 -1.0 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.0%

7.5 11.9 36.2 37.9 32.1 30.1 32.4 37.4 28.6 Cty kiểm toán Năm

51 47 76 78 290 121 69 27 27 2025

18 26 102 133 60 83 51 28 27 2024

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2023

2,018 2,030 1,770 1,778 1,638 1,649 1,671 1,680 1,593 2022

Kết quả kinh doanh

475 84 90 39 77 69 234 135 137

-82% 7% -57% 99% -10% 238% -42% 62%

-84% -18% 160% 249% 98%

-584 -82 -86 -41 -78 -67 -230 -133 -132

-109 2 4 -3 -1 2 4 2 5

-13 -13 -13 -10 -11 -10 -11 -10 -10

-122 -11 -9 -12 -12 -7 -7 -8 -4

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-93 17 40 9 14 13 29 9 15

-75 13 106 7 11 9 25 7 11

- 732% -93% 60% -14% 159% -72% -57%

- -25% -77% 1% 18%

Bảng cân đối kế toán

2,330 2,217 1,820 1,827 1,691 1,706 1,725 1,726 1,651

413 1,122 685 783 594 86 81 147 71

0 84 104 104 104 104 104 0 0

401 134 105 65 60 48 52 11 38

79 81 67 52 16 42 48 27 43

503 503 503 501 501 499 500 499 498

3 5 6 7 8 8 11 11 14

69 68 66 64 62 60 59 57 54

2,833 2,720 2,323 2,328 2,191 2,205 2,225 2,225 2,149

322 196 59 57 61 65 61 53 65 Giao dịch CĐ nội bộ

1 1 1 1 1 1 1 1 1

64 4 1 1 5 8 7 0 11

7 7 6 6 6 6 5 5 6

2,511 2,524 2,264 2,271 2,130 2,140 2,164 2,171 2,084

1,218 1,218 1,218 1,218 1,218 1,218 1,218 1,218 1,218

331 0 0 66 14 20 -60 105 56

-1,003 0 0 32 -58 -528 57 -39 -55

415 211 171 117 71 82 93 37 70

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vay cho WC (=I+R-P)

Capex

•19/10/25-Vocarimex chuẩn bị rời sàn chứng 

khoán

•17/10/25-Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất 

thường năm 2025

•26/09/25-Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

•29/08/25-Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức 

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

•26/08/25-Nghị quyết Hội đồng quản trị

•18/08/25-Báo cáo tài chính bán niên năm 2025

•24/07/25-CĐL mua 6,931,688cp

•14/01/21-CĐNB bán 2,700cp

•04/01/21-CĐNB mua 2,700cp

QoQ %

Phải thu dài hạn

YoY %

Tài sản ngắn hạn

Từ HĐ Kinh doanh

Từ HĐ Đầu tư

Báo cáo quý

VOC UPCOM

1,340 0.2

Vốn hóa 

tỷ

GTGD 

tỷ/ngày

Dầu thực vật Việt Nam

Giải thích các chỉ tiêu tài chính

2.4

29/01/2026 01:21 AM

ERNST & YOUNG VIỆT NAM

Capex/Doanh thu

Cân đối vốn TDH

Thực Phẩm Và Đồ Uống

19.4 0.6 11.0 0
https://www.vocarimex.com.vn

Tài sản NH/Nợ NHạn

Ngày phải thu ERNST & YOUNG VIỆT NAM

ERNST & YOUNG VIỆT NAM

ERNST & YOUNG VIỆT NAM

Ngày tồn kho

Quý - VNDbn

-8%

31%

3%

0.0

0.1

/5

TCRating

2025Q2

Biên LN gộp

Biên LN hoạt động

Biên LN ròng

ROE

(Vay - Tiền)/VCSH

Tổng nợ/VCSH

Vay NH/Vay DH

EBIT/Lãi vay

Vay/EBITDA

Vay & nợ ngắn hạn

Phải trả người bán

Vay & nợ dài hạn

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Lưu chuyển tiền tệ

Tiền & tương đương

Hàng tồn kho

Tài sản dài hạn

Đầu tư ngắn hạn

Phải thu KH

Tổng nợ

Tài sản cố định

Tổng tài sản

Tin tức

•13/01/26-Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính

•08/01/26-Ngày 29/01/2026, ngày hủy ĐKGD 

cổ phiếu của Tổng công ty Công nghiệp Dầu 

thực vật Việt Nam – CTCP
•06/01/26-Hủy tư cách công ty đại chúng theo 

CV 9431

LN sau thuế

Giá vốn bán hàng

Lợi nhuận gộp

Chi phí hoạt động

LN hoạt động KD

Chi phí lãi vay

•21/10/25-Vosco (VOS) Lợi nhuận trong 9 

tháng đầu năm 2025 giảm 74,4%, đạt 88,13 tỷ 

đồng
•20/10/25-Báo cáo tài chính quý 3/2025LN trước thuế

-37%

10%

-82

26

Doanh thu thuần

QoQ %

YoY %

4%

22

0%

1,580

85

14.6

-130.4

-1.5

12.9

32

275%

138%

1,713

3

-10

-7

0

30

14

56

2,213

141

7

150

0

31

45

500

0

-92

136

68

2,073
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6

1,218
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P/E P/B Giá 1Y Hi/Lo NĐTNN %

20.2
--

11.1 Nhà nước: 0% SL CĐ 0

Dòng tiền (-2Y) Dòng tiền (-1Y) Dòng tiền (YTD)

Dầu thực vật Việt Nam 1,340 0.2

Phân tích Bridge

VOC UPCOM Vốn hóa 

tỷ

GTGD 

tỷ/ngày

Giải thích các chỉ tiêu tài chính 29/01/2026 01:21 AM

Thực Phẩm Và Đồ Uống

19.4 0.6 11.0 0

ĐC: 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tân Định, Thành 

Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam2.4

TCRating

/5
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P/E P/B Giá 1Y Hi/Lo NĐTNN %

20.2
--

11.1 Nhà nước: 0% SL CĐ 0

Tỷ trọng tài sản Tỷ trọng nguồn vốn

Đơn vị: tỷ đồng Đơn vị: tỷ đồng

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu

Cấu trúc tài sản Cấu trúc nguồn vốn

Đơn vị: tỷ đồng Đơn vị: tỷ đồng

Vốn lưu động Cấu trúc bảng cân đối kế toán

Tài sản

Nguồn vốn

Đơn vị: tỷ đồng Đơn vị: tỷ đồng

Phân tích Bảng cân đối kế toán
Giải thích các chỉ tiêu tài chính 29/01/2026 01:21 AM

VOC UPCOM Vốn hóa 

tỷ

GTGD 

tỷ/ngày

Thực Phẩm Và Đồ Uống

19.4 0.6 11.0 2.4 0

ĐC: 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tân Định, Thành 

Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Dầu thực vật Việt Nam 1,340 0.2

TCRating

/5
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Tài sản khác

Phải thu dài hạn

Phải thu ngắn hạn KH

Hàng tồn kho

Tài sản cố định

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính dài hạn
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Techcom Securities
Hotline: 1800 588 826; cskh@tcbs.com.vn

P/E P/B Giá 1Y Hi/Lo NĐTNN %

20.2
--

11.1 Nhà nước: 0% SL CĐ 0

Kết quả kinh doanh lũy kế năm 2025 Doanh thu thuần

Đơn vị: tỷ đồng Tăng trưởng

Cao nhất: 475 tỷ đồng

Doanh thu thuần 357         93.1% Trung bình: 87 tỷ đồng

Thấp nhất: 39 tỷ đồng

Đơn vị: tỷ đồng

Lợi nhuận gộp 10           ######

EBITDA (15)          -43.7%

Hiệu quả kinh doanh

Lợi nhuận hoạt động (20)          -37.6%

Lợi nhuận sau thuế 44           62.0%

Kết quả kinh doanh quý gần nhất

Đơn vị: tỷ đồng

Phân tích Kết quả kinh doanh
Giải thích các chỉ tiêu tài chính 29/01/2026 01:21 AM

VOC UPCOM
Vốn hóa tỷ

GTGD 

tỷ/ngày

Thực Phẩm Và Đồ Uống

19.4 0.6 11.0 2.4 0

ĐC: 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tân Định, Thành 

Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Dầu thực vật Việt Nam 1,340 0.2

TCRating
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Techcom Securities
Hotline: 1800 588 826; cskh@tcbs.com.vn

P/E P/B Giá 1Y Hi/Lo NĐTNN %

20.2
--

11.1 Nhà nước: 0% SL CĐ 0

Xếp hạng doanh nghiệp (TCRating)

Thay đổi giá 3 tháng

Thay đổi giá 1 năm

Beta

Alpha

Mô hình kinh doanh 3 3.3 Định giá 3.3 3.1

Hiệu quả hoạt động 1.2 1.5 Phân tích kỹ thuật 1 1.1

Sức khỏe tài chính 4.8 3.5 Sức mạnh giá (RS) 1 2.6

Chỉ số định giá

Định giá P/E (lần) Định giá P/B (lần)

Định giá theo chỉ số cơ bản So sánh doanh nghiệp cùng ngành

P/E P/B EV/EBITDA Mã Đánh giá % VNI 1M KLGD Beta P/E

Thị trường VNIndex 16.5       2.2         23.0       MCH 2.4 -0.9% -17% .2M 0.6 30.5

Ngành Thực Phẩm Và Đồ Uống 20.3       2.6         14.0       VNM 2.7 0.0% 6% 9.8M 0.7 16.3

CC1 45.4       3.7         75.7       MSN 1.9 3.7% 1% 8.8M 1.0 28.0

BMP 10.7       4.6         7.2         SAB 2.8 -1.2% 1% 1.2M 0.6 14.5

SNZ 10.3       1.8         6.3         HAG 2.2 1.2% -10% 6.7M 0.9 14.7

VCG 3.2         1.1         9.8         SBT 2.2 -0.2% -5% .4M 0.4 25.8

LGC 15.9       3.1         13.6       QNS 2.9 1.1% 3% .2M 0.2 9.0

Hệ số trung bình (lần) 10.7       3.1         9.8         KDC 1.9 0.0% -6% .2M 0.1 178.4

Tài chính công ty (đồng) 566        17,109    (224)       IDP 2.2 2.3% 22% .0M 0.1 7959.1

Giá trị CP theo từng p.p định giá (đồng) 6,056     53,038    (2,195)    VHC 2.7 4.3% 9% 1.3M 0.9 8.8

Giá trị cổ phiếu (đồng)

Dầu thực vật Việt Nam 1,340 0.2

Thực Phẩm Và Đồ Uống

19.4 0.6 11.0 2.4 0

ĐC: 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tân Định, 

Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Xếp hạng và Định giá
Giải thích các chỉ tiêu tài chính 29/01/2026 01:21 AM

VOC UPCOM Vốn hóa 

tỷ

GTGD 

tỷ/ngày

TCRating

/5
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P/E P/B Giá 1Y Hi/Lo NĐTNN %

20.2
--

11.1 Nhà nước: 0% SL CĐ 0

Tín hiệu kỹ thuật Tổng hợp Các đường trung bình động

Mua 1 Mua 1 Mua 0

Tr.Tính 7 Tr.Tính 7 Tr.Tính 0

Bán 4 Bán 16 Bán 12

Bán Bán mạnh Bán mạnh

Tín hiệu kỹ thuật Các đường trung bình động

Tên Giá trị Lực M/B Tên Giá trị Lực M/B Tên Hàm đơn Hàm mũ

RSI 45.0        Tr.Tính WPR (20.0)      Tr.Tính MA5 11.9        Bán 11.8        Bán

STOCHK 80.0        Tr.Tính CCI (30.3)      Tr.Tính MA10 11.9        Bán 11.9        Bán

STOCHRSI_FASTK -         Bán ROC (1.7)        Tr.Tính MA20 11.9        Bán 11.9        Bán

MACD (0.1)        Bán SAR 11.9        Bán MA50 12.2        Bán 12.0        Bán

MACD Histogram (0.1)        Bán ULTOSC 79.7        Mua MA100 12.0        Bán 12.1        Bán

ADX 22.9        Tr.Tính BB WIDTH 0.1          Tr.Tính MA200 12.2        Bán 12.2        Bán

Số lượng NĐT quan tâm Giao dịch nước ngoài Giá vs MA(5) & MA(20)

Giá vs Bollinger Band Sức mạnh giá (RS) & KLGD MACD

STOCH(14,3) RSI(14) ADX(14)

Tổng hợp tín hiệu kỹ thuật
Giải thích các chỉ tiêu tài chính 29/01/2026 01:21 AM

VOC UPCOM
Vốn hóa 

tỷ
GTGD 

tỷ/ngày

Dầu thực vật Việt Nam 1,340 0.2

Tổng hợp các tín hiệu kỹ thuật, theo từng khung thời gian, bảng dưới đây giúp nhà đầu tư nhanh chóng nhận diện trạng thái lực cung (bán) và cầu (mua) hiện tại đối với cổ phiếu 

đang xem: Mua mạnh, Mua, Trung tính, Bán hoặc Bán mạnh.

TCRating

/5

Thực Phẩm Và Đồ Uống

19.4 0.6 11.0 2.4 0

ĐC: 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tân Định, 

Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
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